
UBND TỈNH CÀ MAU Phụ lục

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DỰ KIẾN NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN HỖ TRỢ SỮA 

CHO TRẺ EM MẦM NON, TIỂU HỌC CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2026-2030

Dự kiến số 
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Thành tiền Dự kiến số 

HS

Số hộp sữa 

hỗ 

trợ/hs/năm 

học

Tạm tính 

đơn giá 

trúng thầu 

năm 2025

Thành tiền Dự kiến số 

HS

Số hộp sữa 

hỗ 

trợ/hs/năm 

học

Tạm tính 

đơn giá 

trúng thầu 

năm 2025

Thành tiền Dự kiến số 

HS

Số hộp sữa 

hỗ 
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học
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đơn giá 

trúng thầu 

năm 2025

Thành tiền

I
KHỐI MẦM NON-TIỂU HỌC 4,068 4,124,708,280 4,068 4,124,708,280 4,068 4,124,708,280 4,068 4,124,708,280 4,068 360 4,124,708,280

1 Khối Mầm non
Loại (110ml)

445 180 3,850 308,385,000 445 180 3,850 308,385,000 445 180 3,850 308,385,000 445 180 3,850 308,385,000 445 180 3,850 308,385,000

2 Khối Tiểu học
Loại (180ml)

3,623 180 5,852 3,816,323,280 3,623 180 5,852 3,816,323,280 3,623 180 5,852 3,816,323,280 3,623 180 5,852 3,816,323,280 3,623 180 5,852 3,816,323,280

II
KHỐI TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT 467 694,102,640 467 694,102,640 467 694,102,640 467 694,102,640 467 694,102,640

1 Khối Mầm non
Loại (110ml)

184 180 3,850 127,512,000 184 180 3,850 127,512,000 184 180 3,850 127,512,000 184 180 3,850 127,512,000 184 180 3,850 127,512,000

2 Khối Tiểu học
Loại (180ml)

35 180 5,852 36,867,600 35 180 5,852 36,867,600 35 180 5,852 36,867,600 35 180 5,852 36,867,600 35 180 5,852 36,867,600

3

TT BTXH và cơ sở trợ giúp xã

hội

Loại (180ml)

248 365 5,852 529,723,040 248 365 5,852 529,723,040 248 365 5,852 529,723,040 248 365 5,852 529,723,040 248 365 5,852 529,723,040

TỔNG CỘNG 4,535 4,818,810,920 4,535 4,818,810,920 4,535 4,818,810,920 4,535 4,818,810,920 4,535 4,818,810,920

Ghi chú:

Tổng kinh phí giai đoạn 2026-2030 24,094,054,600

1 Trẻ MN và học sinh tiểu học

Hỗ trợ 9 tháng/năm học

Học kỳ I (4 tháng) 80 hộp

Học kỳ I (5 tháng) 100 hộp

2 TT BTXH và cơ sở trợ giúp XH

Hỗ trợ cả năm (365 ngày) 365 hộp

NĂM 2029 NĂM 2030

TT Đơn vị

Loại sữa 

hộp

NĂM 2026 NĂM 2027 NĂM 2028


